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30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30 Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

Huỳnh Thuy Hai Chiều 27/11/2023 19/02/2024 22/01/2024 7 9 3 A.301

Huỳnh Thuy Tư Chiều 29/11/2023 21/02/2024 24/01/2024 7 9 3 A.301

Đặng Võ Minh Kha Tư Sáng 29/11/2023 21/02/2024 24/01/2024 4 6 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Sáu Sáng 01/12/2023 23/02/2024 26/01/2024 4 6 3 A.306

21/12/2023 25/01/2024

21/12/2023 25/01/2024

08/01/2024 22/01/2024

A.20923/01/2024

5

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

 THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_CD23CT1

(Thực hiện từ ngày 27/11/2023 đến 17/03/2024)

Họ tên giảng viên

1 MĐ501043
Mạng máy 

tính
3 Năm Chiều 30/11/2023 07/03/2024 7 11 5 A.309
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5

1

MH510002

2 MĐ501006
Thiết kế Web 

1
3 Năm Sáng 30/11/2023 07/03/2024

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

4 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript
3

3 MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu

5

Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK2_2324

_CD23.N1

501_MMT_HK2_2324

_CD23CT1

501_TKW1_HK2_2324

_CD23CT1

501_HQTCSDL_HK2_

2324

_CD23CT1

501_LTJ_HK2_2324

_CD23CT1
Sáng 28/11/2023 05/03/2024 1 5Ba

5 B.402

Hai Sáng 27/11/2023

26/12/2023

510_TA1

_HK2_2324

_CD23.N1

C
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3
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1

3 04/03/2024 1 5 5 A.309



Tiết Tiết

1 7

2 8

3 9

Ra chơi 15 phút

4 10

5 11

6 1211h00 - 11h45 17h00 - 17h45

Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập của nhà trường quy định cụ thể:

Ra chơi 15 phút
16 20h15 - 21h00

9h30 - 10h15 15h30 - 16h15

13h45 - 14h30 14 18h45 - 19h30

8h30 - 9h15 14h30 – 15h15 15 19h30 - 20h15

Ca 3: Buổi tối

Tiết Thời gian

13 18h00 – 18h45

Ca 1: Buổi sáng Ca 2: Buổi chiều

Thời gian Thời gian

7h00 - 7h45 13h00 - 13h45

7h45 - 8h30

10h15 - 11h00 16h15 – 17h00


